
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát

         Trường Tiểu học An Tây A

Tổng số học sinh

I. Kết quả học tập

1. Tiếng Việt 291 351

Hoàn thành tốt 137 47.1 160 45.6

Hoàn thành 144 49.5 184 52.4

Chưa hoàn thành 10 3.4 7 2.0

2. Toán 291 351

Hoàn thành tốt 179 61.5 165 47.0

Hoàn thành 104 35.7 181 51.6

Chưa hoàn thành 8 2.7 5 1.4

3. Đạo đức 291 351

Hoàn thành tốt 208 71.5 230 65.5

Hoàn thành 83 28.5 121 34.5

Chưa hoàn thành 0.0 0.0

4. Tự nhiên và Xã hội 291 351

Hoàn thành tốt 188 64.6 214 61.0

Hoàn thành 103 35.4 137 39.0

Chưa hoàn thành 0 0.0 0.0

5. Âm nhạc 291 351

Hoàn thành tốt 197 67.7 232 66.1

Hoàn thành 94 32.3 119 33.9

Chưa hoàn thành 0 0.0 0.0

6. Mĩ thuật 291 351

Hoàn thành tốt 202 69.4 239 68.1

Hoàn thành 89 30.6 112 31.9

Chưa hoàn thành 0 0.0 0.0

7. GDTC 291 351

Hoàn thành tốt 201 69.1 237 67.5

Hoàn thành 90 30.9 114 32.5

Chưa hoàn thành 0 0.0 0.0

8. Hoạt động trải nghiệm 291 351
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Hoàn thành tốt 190 65.3 212 60.4

Hoàn thành 101 34.7 139 39.6

Chưa hoàn thành 0 0.0 0.0

II. Năng lực

1. Tự chủ và tự học 291 351

Tốt 162 55.7 167 47.6

Đạt 128 44.0 181 51.6

Cần cố gắng 1 0.3 3 0.9

2. Giao tiếp và hợp tác 291 351

Tốt 180 61.9 185 52.7

Đạt 109 37.5 166 47.3

Cần cố gắng 2 0.7 0.0

3. Giải quyết vấn đề và sáng tạo 291 351

Tốt 133 45.7 149 42.5

Đạt 148 50.9 195 55.6

Cần cố gắng 10 3.4 7 2.0

4. Ngôn ngữ 291 351

Tốt 137 47.1 165 47.0

Đạt 144 49.5 179 51.0

Cần cố gắng 10 3.4 7 2.0

5. Tính toán 291 351

Tốt 179 61.5 165 47.0

Đạt 104 35.7 181 51.6

Cần cố gắng 8 2.7 5 1.4

6. Khoa học 291 351

Tốt 188 64.6 212 60.4

Đạt 103 35.4 139 39.6

Cần cố gắng 0 0.0 0.0

7. Thẩm mĩ 291 351

Tốt 194 66.7 242 68.9

Đạt 97 33.3 109 31.1

Cần cố gắng 0 0.0 0.0

8. Thể chất 291 351

Tốt 201 69.1 240 68.4

Đạt 90 30.9 111 31.6

Cần cố gắng 0 0.0 0.0

III. Phẩm chất

1. Yêu nước 291 351

Tốt 223 76.6 269 76.6

Đạt 68 23.4 82 23.4

Cần cố gắng 0 0.0 0.0

2. Nhân ái 291 351



Tốt 222 76.3 270 76.9

Đạt 69 23.7 81 23.1

Cần cố gắng 0 0.0 0.0

3. Chăm chỉ 291 351

Tốt 158 54.3 163 46.4

Đạt 133 45.7 188 53.6

Cần cố gắng 0 0.0 0.0

4. Trung thực 291 351

Tốt 213 73.2 252 71.8

Đạt 78 26.8 99 28.2

Cần cố gắng 0 0.0 0.0

5. Trách nhiệm 291 351

Tốt 172 59.1 210 59.8

Đạt 119 40.9 141 40.2

Cần cố gắng 0 0.0 0.0

                                                                        An Tây ngày 31 tháng 5 năm 2022

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                        Nguyễn Văn Dũng

    An Tây, ngày 30 tháng 9 năm 2022
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